
BẢNG LẤY Ý KIẾN VỀ MỨC HAO PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP  

THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG QUY TRÌNH XUẤT BẢN, TRUYỀN THÔNG 

 

- Bảng ý kiến về thời gian cần thiết, phổ biến, tối đa cho cho các chức danh lao động thực hiện các công đoạn trong biên 

tập và thiết kế bản bản in và bản điện tử cụ thể (tính theo công, mỗi công 8 giờ làm việc), chưa bao gồm nhuận bút. 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí có ý kiến khác về thời gian hao phí trong bảng, để nghị thuyết minh rõ lý do và đề 

xuất thay đổi (nếu có). 

 

STT Mã ĐM Tên công tác Đặc điểm 

Thể loại 

tác phẩm 

báo chí 

Đơn vị 

tính 

Tổng hao 

phí nhân 

công cho 

các chức 

danh lao 

động tham 

gia 

 

Ý kiến của các cơ quan, ban, 

ngành 

            
Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Lý do chưa 

phù hợp và 

Góp ý sửa 

đổi 

1 BT.01.02.01 
Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại tin vắn  

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 tin vắn công            0,45 

      

2 BT.01.02.02 
Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại tin ngắn 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 tin 

ngắn 
công            0,75  

      

3 BT.01.02.03 
Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại tin sâu 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

01 tin sâu công            1,22  
      



STT Mã ĐM Tên công tác Đặc điểm 

Thể loại 

tác phẩm 

báo chí 

Đơn vị 

tính 

Tổng hao 

phí nhân 

công cho 

các chức 

danh lao 

động tham 

gia 

 

Ý kiến của các cơ quan, ban, 

ngành 

            
Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Lý do chưa 

phù hợp và 

Góp ý sửa 

đổi 

gồm nhuận bút) 

4 BT.02.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài phản 

ánh 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

 01 bài 

phản ánh 
công            2,58  

      

5 BT.03.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài chính 

luận 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

 01 bài 

chính 

luận 

công            9,82  

      

6 BT.04.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài phóng 

sự, ký sự 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 bài Ký 

1 kỳ 
công          10,63  

      

7 BT.05.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài phỏng 

vấn  

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

bài phỏng 

vấn 
công            8,09  

      

8 BT.06.02.01 Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại tác phẩm 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

01 bản 

thảo văn 
công            7,38        



STT Mã ĐM Tên công tác Đặc điểm 

Thể loại 

tác phẩm 

báo chí 

Đơn vị 

tính 

Tổng hao 

phí nhân 

công cho 

các chức 

danh lao 

động tham 

gia 

 

Ý kiến của các cơ quan, ban, 

ngành 

            
Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Lý do chưa 

phù hợp và 

Góp ý sửa 

đổi 

văn xuôi gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

xuôi 

9 BT.06.02.02 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại tác phẩm 

thơ 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 bản 

thảo thơ 
công            4,32  

      

10 BT.07.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài nghiên 

cứu trao đổi 

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 bài 

nghiên 

cứu trao 

đổi 

công            6,48  

      

11 BT.08.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài báo 

khoa học  

Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 bài 

báo khoa 

học 

công          10,25  

      

12 BT.09.02.01 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại bài trả lời 

bạn đọc 

 Tác phẩm báo chí 

của tác giả sáng tạo 

gửi đăng (chưa bao 

gồm nhuận bút) 

01 tin /bài 

trả lời 

bạn đọc 

công            3,13  

   



STT Mã ĐM Tên công tác Đặc điểm 

Thể loại 

tác phẩm 

báo chí 

Đơn vị 

tính 

Tổng hao 

phí nhân 

công cho 

các chức 

danh lao 

động tham 

gia 

 

Ý kiến của các cơ quan, ban, 

ngành 

            
Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Lý do chưa 

phù hợp và 

Góp ý sửa 

đổi 

13 BT.10.02.01 
Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại tin ảnh 

Tin ảnh báo chí của 

tác giả sáng tạo gửi 

đăng (chưa bao gồm 

nhuận bút) 

01 bức 

ảnh 
công            1,27  

      

14 BT.10.02.02 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại ảnh minh 

họa sưu tầm 

Ảnh sưu tầm 
01 bức 

ảnh 
công            0,78  

      

15 BT.10.02.03 

Công tác biên tập bản 

thảo - thể loại ảnh minh 

họa của tác giả gửi đăng 

Ảnh minh họa của 

tác giả sáng tạo gửi 

đăng (chưa bao gồm 

nhuận bút) 

01 bức 

ảnh 
công            0,75  

      

16 TK.01.03.01 
 Thiết kế layout trang 

báo in khổ A4. 
Thiết kế lần đầu 

01 trang 

A4 
công            0,90  

      

17 TK.02.03.01 

Công tác thiết kế trình 

bày trang bìa ngoài (bao 

gồm tạp chí in, đặc san, 

bản tin), bìa cơ bản, đơn 

giản, hài hoà giữa chữ và 

hình ảnh minh hoạ. 

Yêu cầu thông 

thường về mỹ thuật 

và kỹ thuật (chưa 

tính chi phí số hóa 

dữ liệu vào máy 

tính) 

01 bìa 

ngoài  
công            3,84  

      



STT Mã ĐM Tên công tác Đặc điểm 

Thể loại 

tác phẩm 

báo chí 

Đơn vị 

tính 

Tổng hao 

phí nhân 

công cho 

các chức 

danh lao 

động tham 

gia 

 

Ý kiến của các cơ quan, ban, 

ngành 

            
Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Lý do chưa 

phù hợp và 

Góp ý sửa 

đổi 

18 TK.03.03.01 

Công tác Thiết kế trình 

bày chữ trong bản in 

(bao gồm tạp chí in, đặc 

san, bản tin) 

Công tác thiết kế 

trình bày chữ trong 

báo in (bao gồm tạp 

chí, đặc san, bản tin) 

01 tin, bài công 
           

0,023 

      

19 TK.04.03.01 

Công tác Thiết kế trình 

bày tranh, ảnh trong 

trong bản in (bao gồm 

tạp chí, đặc san, bản tin) 

Công tác thiết kế 

trình bày tranh, ảnh 

trong trong bản in 

(bao bao gồm tạp 

chí, đặc san, bản tin) 

01 tranh 

(ảnh) 
công 

           

0,115 

      

20 TK.05.03.01 

 công tác Thiết kế trình 

bày bảng, hộp chữ trong 

báo in (bao gồm tạp chí, 

đặc san, bản tin) 

Yêu cầu thông 

thường về mỹ thuật 

và kỹ thuật (chưa 

tính chi phí số hóa 

dữ liệu vào máy 

tính) 

01 bảng 

biểu/hộp 

chữ 

công            0,09  

      

 

 


